
Buổi:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 200321 Nguyễn Quốc An 11/12/2002 Cà Mau DH20XDU01

2 201448 Võ Tuấn Anh 22/10/2001 Hậu Giang DH20QTS02

3 211281 Nguyễn Văn Bình 25/06/2003 An Giang DH21OTO03

4 200677 Võ Thị Khánh Châu 03/06/2002 An Giang DH20QTS01

5 211177 Trần Công Chứ 12/07/2003 Bạc Liêu DH21OTO03

6 211217 Phù Tạ Minh Công 08/08/2003 Kiên Giang DH21OTO03

7 201207 Nguyễn Chí Cường 27/09/2002 Vĩnh Long DH20XDU01

8 210587 Bùi Hoài Dinh 02/11/2003 Cần Thơ DH21TCN01

9 211019 Lê Thái Dương 06/08/2003 Cà Mau DH21OTO03

10 201502 Nguyễn Thị Duy 04/03/2002 Bạc Liêu DH20QTS02

11 202552 Phạm Thị Mỹ Duyên 23/07/2002 Đồng Tháp DH20QTK01

12 202691 Đặng Ngọc Hân 28/12/2002 Đồng Tháp DH20YKH03

13 210672 Nguyễn Thị Như Hiền 23/04/2003 Hậu Giang DH21TCN01

14 2010409 Phạm Thị Hồng 15/05/2002 Kiên Giang DH20QTD01

15 200381 Nguyễn Thị Hoàng Khoa 06/05/2002 Cần Thơ DH20QTD01

16 202114 Nguyễn Thành Kiện 10/11/2001 Sóc Trăng DH20XDU01

17 201811 Nguyễn Hà Lâm 08/05/1998 Cà Mau DH20XDU01

18 221237 Nguyễn Thị Ngọc Linh 03/05/2003 Long An DH22KTO02

19 201500 Võ Thị Mỹ Linh 20/09/2002 Hậu Giang DH20QTS02

20 200253 Lâm Thị Trúc Ly 21/10/2001 Cà Mau DH20QTD01

21 201698 Quách Thị Kim Ngà 17/02/2002 Sóc Trăng DH20QTS02

22 202729 Bùi Thanh Ngân 24/11/2002 Cần Thơ DH20YKH03

23 203671 Dương Thanh Ngân 01/10/2002 Bạc Liêu DH20QTK04
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24 201846 Huỳnh Thị Thanh Ngân 30/11/2002 Kiên Giang DH20QTK04

25 213896 Trần Hữu Nghị 06/03/2003 Kiên Giang DH21OTO03

26 2010076 Huỳnh Trung Nghiêm 11/11/2002 #REF! DH20OTO07

27 200776 Lê Như Ngọc 26/10/2002 Cà Mau DH20QTD01

28 203717 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/06/2002 Bạc Liêu DH20TCN02

29 2110868 Nguyễn Phát 14/10/2003 Sóc Trăng DH21TCN01

30 201736 Võ Duy Phong 21/08/2002 An Giang DH20QTK04

31 200695 Đặng Văn Phú 19/02/2002 An Giang DH20QTK02

32 214031 Phạm Nguyễn Nhã Phương 22/10/2003 #REF! DH21XET04

33 201836 Võ Thị Hồng Phượng 28/02/2001 An Giang DH20QTK04

34 223512 Hồ Thị Cẩm Quyên 07/08/2004 Tiền Giang DH22DUO01

35 201506 Huỳnh Mỹ Quyên 18/10/2002 Hậu Giang DH20QTS02

36 2110140 Nguyễn Minh Tài 18/09/2003 Đồng Tháp DH21XET04

37 211449 Nguyễn Chí Tân 23/05/2003 Vĩnh Long DH21QTS01

38 224825 Phan Thị Minh Thư 12/12/2003 #REF! DH22QTS02

39 2110035 Nguyễn Thanh Thương 21/06/2003 Hậu Giang DH21TCN01

40 201249 Ngô Thị Cẩm Tiên 01/07/2002 Trà Vinh DH20QTD01

41 201673 Đặng Thị Huyền Trân 16/12/2002 Trà Vinh DH20QTS02

42 219580 Huỳnh Bảo Trân 14/12/2003 An Giang DH21XET04

43 203596 Phạm Thị Huyền Trân 06/07/2002 Kiên Giang DH20QTK04

44 201778 Bùi Thị Diễm Trinh 01/09/2002 Đồng Tháp DH20QTK04

45 201165 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 08/12/2001 Hậu Giang DH20QTD01

46 214207 Lê Huỳnh Thiên Trúc 28/01/2003 #REF! DH21XET04
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47 203843 Vưu Các Tường 16/12/2001 Sóc Trăng DH20QTK04

48 201610 Huỳnh Thị Cẩm Vân 14/09/2002 Hậu Giang DH20QTS02

49 219450 Nguyễn Văn Vũ 15/04/2003 Cần Thơ DH21KTO03

50 2010043 Nguyễn Thị Mỹ Yến 24/08/2002 Bạc Liêu DH20QTK04
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